
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC QUẢN LÝ CÔNG ĐỢT 2, NĂM 2022 
(Theo Quyết định số 1687/QĐ-ĐVTDT ngày 23/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

Mã số: 8340403 

Danh sách trúng tuyển xét theo kết quả thi tuyển: 09 thí sinh 
 

TT SBD Họ tên Ngày sinh Phái Nơi sinh KV Mã hồ sơ Ngành ĐM1 ĐM2 ĐTC0 ĐTC TT 

1. C.00001 Lê Anh Đức 28.05.1982 Nam Triệu Sơn, Thanh Hóa KV2-NT 99.99.00001 8340403 7.00 7.00 7.0 7.0 TT 

2. C.00002 Nguyễn Thị Hà 25.12.1977 Nữ Triệu Sơn, Thanh Hóa KV2-NT 99.99.00002 8340403 6.50 7.00 6.8 6.8 TT 

3. C.00003 Phạm Qúy Hậu 01.01.1990 Nam Ngọc Lặc, Thanh Hóa KV1 99.99.00003 8340403 7.50 6.50 7.0 7.0 TT 

4. C.00004 Nguyễn Thị Hiệp 03.03.1977 Nữ Yên Định, Thanh Hóa KV2-NT 99.99.00004 8340403 7.00 7.00 7.0 7.0 TT 

5. C.00005 Nguyễn Quang Hiệu 25.01.1983 Nam Hoằng Hóa, Thanh Hóa KV2-NT 99.99.00005 8340403 7.50 7.00 7.3 7.3 TT 

6. C.00006 Nguyễn Thị Hồng 10.04.1985 Nữ Triệu Sơn, Thanh Hóa KV2-NT 99.99.00006 8340403 7.50 6.50 7.0 7.0 TT 

7. C.00007 Trịnh Thị Thu Huế 16.03.1995 Nữ Hậu Lộc, Thanh Hóa KV2-NT 99.99.00007 8340403 6.50 6.00 6.3 6.3 TT 

8. C.00008 Hồ Hiền Khanh 05.04.1999 Nữ TP.Thanh Hóa,Thanh Hóa KV2 99.99.00008 8340403 7.50 7.00 7.3 7.3 TT 

9. C.00009 Nguyễn Khánh Linh 11.09.1994 Nữ TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa KV2 99.99.00009 8340403 7.00 6.00 6.5 6.5 TT 
 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 

 
 

TS. Hà Đình Hùng 

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2022 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC QUẢN LÝ VĂN HÓA ĐỢT 2, NĂM 2022 
(Theo Quyết định số 1687/QĐ-ĐVTDT ngày 23/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

Mã số: 8229042 

Danh sách trúng tuyển xét theo kết quả thi tuyển: 15 thí sinh 

TT SBD Họ tên Ngày sinh Phái Nơi sinh KV Mã hồ sơ Ngành ĐM1 ĐM2 ĐTC0 ĐTC TT 

1 C.00010 Đinh Ngọc Bảy 22.03.1983 Nam Đà Bắc, Hòa Bình KV1 99.99.00010 8229042 7.50 6.50 7.0 7.0 TT 

2 C.00011 Phạm Ngọc Bình 30.07.1976 Nam Hà Tây KV2-NT 99.99.00011 8229042 7.00 8.00 7.5 7.5 TT 

3 C.00012 Phan Thị Phương Chi 26.07.1989 Nữ Hà Tĩnh KV1 99.99.00012 8229042 7.25 8.50 7.9 7.9 TT 

4 C.00013 Lê Trọng Công 16.01.1978 Nam Diên Khánh, Khánh Hòa KV2-NT 99.99.00013 8229042 7.25 6.50 6.9 6.9 TT 

5 C.00014 Trịnh Thanh Hải 16.03.1969 Nam Triệu Sơn, Thanh Hóa KV2-NT 99.99.00014 8229042 6.50 6.50 6.5 6.5 TT 

6 C.00015 Hoàng Thị Mai Hương 20.03.1984 Nữ Phú Xuyên, Hà Nội KV2 99.99.00015 8229042 8.00 7.00 7.5 7.5 TT 

7 C.00016 Trần Thái Ngọc Huy 20.08.1991 Nam TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa KV1 99.99.00016 8229042 8.00 7.50 7.8 7.8 TT 

8 C.00017 Nguyễn Chí Khải 26.09.1982 Nam Yên Phong, Bắc Ninh KV2-NT 99.99.00017 8229042 7.00 6.50 6.8 6.8 TT 

9 C.00018 Đỗ Văn Khoái 08.07.1982 Nam Ý Yên, Nam Định KV2-NT 99.99.00018 8229042 7.50 7.50 7.5 7.5 TT 

10 C.00019 Trịnh Thị Mai 13.09.1990 Nữ Nghệ An KV2-NT 99.99.00019 8229042 7.50 6.50 7.0 7.0 TT 

11 C.00020 Bùi Thị Hải Minh 01.06.1985 Nữ Vũ Thư , Thái Bình KV2-NT 99.99.00020 8229042 8.00 7.50 7.8 7.8 TT 

12 C.00021 Lê Thị Nhàn 07.05.1985 Nữ TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa KV2 99.99.00021 8229042 7.50 6.50 7.0 7.0 TT 

13 C.00022 Nguyễn Ái Quốc 30.01.1977 Nam TP.Nha Trang, Khánh Hòa KV2 99.99.00022 8229042 6.25 6.50 6.4 6.4 TT 

14 C.00023 Võ Thị Thảo 08.03.1987 Nữ Lệ Thủy, Quảng Bình KV2 99.99.00023 8229042 7.75 7.50 7.6 7.6 TT 

15 C.00025 Lê Bảo Trâm 23.08.1991 Nữ TP.Nha Trang, Khánh Hòa KV2 99.99.00025 8229042 7.75 6.50 7.1 7.1 TT 

 

 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 
 

 
TS. Hà Đình Hùng 

 
 

CHỦ 

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2022 

SINH 


